
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Tổ 1, Ấp Khu 1, Xã Bình Châu, Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt 
Nam

02/11/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TÂN THẮNG HẢI MỘT

3502348124

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng; Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu 
điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác 
dùng trong mạch điện); Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ 
tùng máy dệt, may, da giày; Bán buôn máy móc, thiết bị và 
phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi); 
Bán buôn máy móc, thiết bị y tế; Bán buôn máy móc, thiết bị 
và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu.

4659

2. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn quặng kim loại; Bán buôn sắt, thép; Bán 
buôn kim loại khác; Bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác.

4662

3. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến; Bán buôn xi 
măng; Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi; Bán buôn kính 
xây dựng; Bán buôn sơn, vécni; Bán buôn gạch ốp lát và thiết 
bị vệ sinh; Bán buôn đồ ngũ kim; Bán buôn vật liệu, thiết bị 
lắp đặt khác trong xây dựng

4663(Chính)

4. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng; Vận tải hàng 
hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng); Vận tải hàng 
hóa bằng phương tiện đường bộ khác; 

4933

5. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và 
đường bộ
Chi tiết: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường 
sắt; Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ.

5221

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TÂN THẮNG HẢI 
MỘT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0903784642
Email:

Fax:
Website:
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13.500.000.000 VNĐ

6. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
Chi tiết: Khai thác đá, Khai thác cát, sỏi, Khai thác đất sét

0810

7. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy
Chi tiết: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải ven 
biển và viễn dương; Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận 
tải đường thuỷ nội địa.

5222

8. Bốc xếp hàng hóa
Chi tiết: Bốc xếp hàng hóa ga đường sắt; Bốc xếp hàng hóa 
đường bộ; Bốc xếp hàng hóa cảng biển; Bốc xếp hàng hóa 
cảng sông; Bốc xếp hàng hóa cảng hàng không.

5224

9. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Cho thuê ôtô; Cho thuê xe có động cơ khác.

7710

10. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp; Cho 
thuê máy móc, thiết bị  xây dựng; Cho thuê máy móc, thiết bị 
văn phòng (kể cả máy vi tính); 

7730

11. Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón 0891

12. Khai thác khí đốt tự nhiên 0620

13. Khai thác quặng sắt 0710

14. Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Khai thác khoáng sản
(Doanh nghiệp chỉ được phép hoạt động khi có giấy phép của 
sở Tài nguyên và môi trường tỉnh và phải đảm bảo các điều 
kiện về vệ sinh môi trường và các điều kiện khác theo quy định 
của pháp luật);,

0899

15. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương 
tự trong các cửa hàng chuyên doanh, Bán lẻ đồ điện gia dụng, 
giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn 
điện, đồ dùng gia đình khác còn lại chưa được phân vào đâu 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

16. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên 
doanh, Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên 
doanh, Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu 
xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh, Bán lẻ gạch 
ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh, Bán 
lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4752

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
THÁI TIẾN

117/3 Trần Quang 
Cơ, Phường Phú 
Thạnh, Quận Tân 
Phú, Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt Nam

6.750.000.000 50,000 024396999

2NGUYỄN 
HỮU DIỄM 
CHÂU

Ấp Thanh Sơn 3, Xã 
Phước Tân, Huyện 
Xuyên Mộc, Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu, Việt 
Nam

1.350.000.000 10,000 273038270

3NGUYỄN 
VĂN TIẾN

Thôn Phước An, Thị 
Trấn Phước Bửu, 
Huyện Xuyên Mộc, 
Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Việt Nam

1.350.000.000 10,000 075080000239

4ĐOÀN THỊ 
LAN

69/15 Dương Văn 
Dương, Phường Tân 
Quý, Quận Tân Phú, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh, Việt Nam

2.700.000.000 20,000 023339383

5NGUYỀN 
VĂN ĐOAN

Khu Phố Phước Hòa, 
Xã Ninh Quang, Thị 
xã Ninh Hoà, Tỉnh 
Khánh Hòa, Việt 
Nam

1.350.000.000 10,000 220765667

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       023339383
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 69/15 Dương Văn Dương, Phường Tân Quý, Quận 
Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 69/15 Dương Văn Dương, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Thành phố 
Hồ Chí Minh, Việt Nam

Họ và tên:   ĐOÀN THỊ LAN Nữ

19/06/1976 Kinh Việt Nam

30/06/2009 Công an TP. Hồ Chí Minh

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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